
1 Dương Tĩnh 18/09/1988 C18KCD2B 8.0     7.0     7.0     7.3      

2 171325998 Nguyễn Văn Lương 25/06/1992 K17KCD4 8.0     6.0     7.0     7.1   

3 171325950 Nguyễn Thị Kim Huệ 15/03/1993 K17KCD4 8.0     7.0     7.0     7.3   

4 152337622 Nguyễn Thanh Khánh 27/01/1981 B15QTH2 7.0     6.0     7.0     6.8   

5 Nguyễn Đặng Vũ 24/04/1991 K16VQH 7.0     6.0     7.0     6.8   

6 171326193 Trương Thị Nhật Vi 09/06/1993 K17KCD1 8.0     7.0     7.0     7.3   

7 171325981 Lê Thị Thùy Linh 06/09/1993 K17KCD3 8.0     7.0     7.0     7.3   

8 171326196 Bùi Thị Tường Vi 01/01/1993 K17KCD4 8.0     7.0     7.0     7.3   

9 171326084 Trương Nữ Lệ Quỳnh 24/04/1993 K17KCD4 8.0     7.0     7.0     7.3   

10 171328821 Châu Thị Thu Thúy 18/03/1992 K17KCD4 7.0     7.0     7.0     7.0   

11 171325997 Đỗ Thị Lợi 07/09/1993 K17KCD3 8.0     7.0     7.0     7.3   

12 161132348 Nguyễn Thành Vũ 20/12/1986 C16TCDB 7.0     7.0     7.0     7.0      8.0     6.0     7.0     7.1   7.1   K

STT MÃ SV HỌ & TÊN NGÀY SINH LỚP CC 15' THI TB Xếp loạiGhi chú

1 179113446 Trần Quang Vinh 20/05/1989 D17TM-TB 6.0     7.0     7.0     6.7 TBK

2 179414757 Trương Thị Vui 19/07/1986 D17DLKB 7.0     7.0     5.0     6.0 TBK

3 171322265 Nguyễn Duy Hân 27/12/1990 C17 KCD 8.0     7.0     7.0     7.3 K
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Học ghép (Từ ngày 08/09 đến ngày 13/10 năm 2013)
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